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BÀI TẬP THEO TUẦN 

 

TUẦN 20 

PHẦN I: Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng 

Câu 1: Trong phép tính 3 × 5 = 15, số 15 được gọi là: 

A. Thừa số B. Tích C. Số hạng D. Số trừ 

Câu 2: Kết quả của phép tính 5 × 9 là: 

A. 35 B. 40 C. 45 D. 50 

Câu 3: Mỗi nhóm có 4 học sinh. Hỏi 10 nhóm như thế có bao nhiêu học sinh? 

A. 40 học sinh B. 30 học sinh C. 45 học sinh D. 35 học sinh 

Câu 4: Viết 4 + 4 + 4 + 4 + 4 + 4 sang phép nhân thích hợp:  

    A. 4 × 5       B. 4 × 6 C. 4 × 7    D. 6 × 4 

Câu 5: Cho dãy số 1; 2; 4; 8; 16; ….. Số tiếp theo của dãy số là: 

A. 18 B. 24 C. 32 D. 36 

Câu 6: 3 × ….. + 13 = 40, số thích hợp là:   

A. 6 B. 7 C. 8 D. 9 
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PHẦN II. TỰ LUẬN 

Bài 1: Tính ( theo từng bước):   

3 × 7 + 17 = …………… 2 × 2 × 5= …………… 5 × 9 + 55 = …………… 

 = …………… = …………… = …………… 

4 × 9 – 12 = …………… 5 × 6 – 27 = …………… 3 × 1 × 8 = ……………. 

 = …………… = …………… = ……………. 

Bài 2: Điền dấu ( <, >, = )  thích hợp vào chỗ chấm:   

4 × 3 …… 3 × 4 3 + 2 ……. 3 × 2 

4 × 10…… 5 × 9 5 + 5 + 5 ……. 5 × 2 + 5 

Bài 3: Số?      

3 × ……. = 12 …… × 2 = 18 4 × ….. = 16 …… × 5 = 35 

….. × 10 = 20 …… × 6 = 18 5 × ….. = 20 …… × 9 = 27 

Bài 4:   

Có 4 chuồng thỏ, mỗi chuồng nhốt 5 con thỏ. Hỏi có tất cả bao nhiêu con thỏ? 

Bài giải 

……………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………… 

Bài 5: Mỗi con vịt có 2 chân, một đàn vịt có 8 con. Hỏi đàn vịt đó có tất cả bao nhiêu 

chân? 

Bài giải 

……………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………… 

Bài 6: Hãy viết các phép nhân hai thừa số có kết quả bằng 12. 

……………………………………………………………………………………… 
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GỢI Ý/HƯỚNG DẪN GIẢI 

PHẦN I: TRẮC NGHIỆM 

Câu 1 2 3 4 5 6 

Đáp án B C A B C D 

PHẦN II. TỰ LUẬN 

Bài 1: Tính ( theo từng bước)   

3 × 7  + 17 = 21 + 17 2 × 2 × 5 = 4 × 5 5 × 9 + 55 = 45 + 55 

          = 38  = 20      = 100 

4 × 9 – 12 = 36 – 12  5 × 6 – 27 = 30 – 27  3 × 1 × 8 = 3 × 8  

         = 24       = 3 = 24 

Bài 2: Điền dấu ( <, >, = )  thích hợp vào chỗ chấm:   

4 × 3 = 3 × 4 3 + 2 <   3 × 2 

4 × 10 < 5 × 9 5 + 5 + 5 = 5 × 2 + 5 

Bài 3: Số?      

3 × 4 = 12 9 × 2 = 18 4 × 4 = 16 7 × 5 = 35 

2 × 10 = 20 3 × 6 = 18 5 × 4 = 20 3 × 9 = 27 

Bài 4:   

Có 4 chuồng thỏ, mỗi chuồng nhốt 5 con thỏ. Hỏi có tất cả bao nhiêu con thỏ? 

Có tất cả số con thỏ là: 

5 × 4 = 20 (con) 

Đáp số: 20 con thỏ 

Bài 5: Mỗi con vịt có 2 chân, một đàn vịt có 8 con. Hỏi đàn vịt đó có tất cả bao nhiêu 

chân? 

Đàn vịt có tất cả số chân là: 

2 × 8 = 16 (chân) 

Đáp số: 16 chân 

Bài 6: Hãy viết các phép nhân hai thừa số có kết quả bằng 12. 

2 × 6 = 12 ; 3 × 4 = 12 ; 6 × 2 = 12 ; 4 × 3 = 12 



 Sẵn sàng chinh phục ước mơ 
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